
Bảng số liệu sơ kết Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và  

Đoàn Luật sư tỉnh về trợ giúp pháp lý của luật sư 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số     /BC-STP ngày     tháng    năm 2023 của Sở Tư pháp) 

STT Nội dung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tổng số Ghi chú 

1  
Số luật sư ký kết hợp đồng với Trung tâm 

TGPL/Tổng số luật sư ở địa phương 
0 0 6 1 4 0 7 

Trong năm 2022 giảm 4 Luật 

sư do không đủ điều kiện 

tham gia trợ giúp pháp lý 

2  
Số vụ việc TGPL do luật sư lý hợp đồng với 

Trung tâm TGPL thực hiện/tổng số vụ việc TGPL 
58 7 5 0 0 0 70  

a Tư vấn pháp luật 51 0 0 0 0 0 51  

b Tham gia tố tụng: 6 7 5 0 0 0 18  

 - Lĩnh vực hình sự 2 3 4 0 0 0 9  

 - Lĩnh vực dân sự 2 2 1 0 0 0 5  

 - Lĩnh vực khác 2 2 0 0 0 0 4  

c Đại diện ngoài tố tung 1 0 0 0 0 0 1  

3  
Số vụ việc TGPL do luật sư của tổ chức hành 

nghề luật sư ký hợp động với STP thực hiện 
0 0 0 0 0 0 0  

a Tư vấn pháp luật 0 0 0 0 0 0 0  

b Tham gia tố tụng: 0 0 0 0 0 0 0  

 - Lĩnh vực hình sự 0 0 0 0 0 0 0  

 - Lĩnh vực dân sự 0 0 0 0 0 0 0  

 - Lĩnh vực khác 0 0 0 0 0 0 0  

c Đại diện ngoài tố tụng 0 0 0 0 0 0 0  



 

 

 

 

4  
Số vụ việc TGPL do luật sư của tổ chức hành 

nghề luật sư đăng ký tham gia TGPL thực hiện 
0 0 0 0 0 0 0  

a Tư vấn pháp luật 0 0 0 0 0 0 0  

b Tham gia tố tụng: 0 0 0 0 0 0 0  

 - Lĩnh vực hình sự 0 0 0 0 0 0 0  

 - Lĩnh vực dân sự 0 0 0 0 0 0 0  

 - Lĩnh vực khác 0 0 0 0 0 0 0  

c Đại diện ngoài tố tụng 0 0 0 0 0 0 0  

5  
Số vụ việc (không phải vụ việc TGPL) do Trung 

tâm TGPL chuyển cho luật sư 
10 13 8 11 10 13 65  

6  
Số luật sư tham gia đánh giá chất lượng vụ việc 

TGPL 
0 0 0 0 0 0 0  

7  

Số luật sư tham gia hội nghị, hội thảo, tọa đàm, 

tập huấn, nghiên cứu khoa học có liên quan đến 

TGPL tại địa phương  

0 0 6 7 11 0 24  

8  

Số luật sư tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ TGPL tổ chức tại địa 

phương 

0 0 0 0 0 0 0  

9  Số luật sư được khen thưởng khi tham gia TGPL 0 0 0 0 0 0 0  

10  
Số luật sư bị khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện 

TGPL 
0 0 0 0 0 0 0  

11  Số luật sư vi phạm quy tắc nghề nghiệp TGPL 0 0 0 0 0 0 0  
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